
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU    

DANH SÁCH THI HỌC SINH GIỎI MÔN HOÁ HỌC - PHÒNG A5 

 

STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP 

1 HOA1001 Nguyễn Đỗ Thiên Ân 10A3 

2 HOA1002 Lê Sỹ Tuấn Anh 10A3 

3 HOA1003 Lê Phước Đức Chính 10A1 

4 HOA1004 Đỗ Minh Hằng 10A9 

5 HOA1005 Nguyễn Phúc Lộc 10A1 

6 HOA1006 Nguyễn Phương Mai 10A1 

7 HOA1007 Đinh Hữu Mạnh 10A8 

8 HOA1008 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 10A3 

9 HOA1009 Huỳnh Hoàng Phát 10A4 

10 HOA1010 Nguyễn Tấn Tài 10A3 

11 HOA1101 Võ Phạm Thành Đạt 11B3 

12 HOA1102 Trần Nguyễn Nhật Đức 11B3 

13 HOA1103 Lê Vũ Gia Hân 11B3 

14 HOA1104 Trần Nguyễn Thái Hoàng 11B5 

15 HOA1105 Nguyễn Quốc Huy 11B5 

16 HOA1106 Phạm Nhật Đăng Khôi 11B3 

17 HOA1107 Nguyễn Thị Chúc Lam 11B3 

18 HOA1108 Chu Công Minh 11B4 

19 HOA1109 Lầy An Na 11B10 

20 HOA1110 Huỳnh Thanh Quang 11B3 

21 HOA1111 Trần Ngô Thanh Thảo 11B3 

22 HOA1112 Ngô Ngọc Vân 11B5 

23 HOA1201 Bùi Quỳnh Anh 12C1 

24 HOA1202 Võ Thành Danh 12C7 

25 HOA1203 Phí Đức Hậu 12C1 

26 HOA1204 Nguyễn Đăng Khoa 12C1 

27 HOA1205 Nguyễn Tấn Thành Long 12C1 



STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP 

28 HOA1206 Bùi Đại Nghĩa 12C7 

29 HOA1207 Lê Nguyễn Phương Nhi 12C1 

30 HOA1208 Nguyễn Võ Nhuận Phát 12C7 

31 HOA1209 Nguyễn Thế Phương 12C1 

Danh sách này có 31 thí sinh./. 

 


